
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số :        /TM-TTYT 
 

Vân Canh, ngày       tháng  8 năm 2024 

 

  THƯ MỜI 
Tham gia báo giá gói thầu “Mua sắm hàng hóa công cụ, dụng cụ mau hư 

hỏng năm 2024” của Trung tâm Y tế Vân Canh 

 

 Kính gửi:   

- Các cơ sở cung cấp hàng hóa, công cụ trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

- Cơ sở Hồ Thị Diễm Trang (địa chỉ: Khu phố Tân Thuận, thị 

trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định); 

- Cơ sở Nguyễn Thị Nhạn (địa chỉ: Khu phố Thịnh Văn 2, thị 

trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định); 

- Cơ sở Nguyễn Thị Gái (địa chỉ: Khu phố Hiệp Hội, thị trấn 

Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định). 

 

Trong năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh dự kiến thực hiện gói 

thầu “Mua sắm hàng hóa công cụ, dụng cụ mau hư hỏng năm 2024” để phục vụ 

cấp phát cho các bộ phận trực thuộc Trung tâm nhằm duy trì các hoạt động 

thường xuyên trong năm 2024; để có cơ sở lập giá gói thầu được minh bạch, 

chính xác, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh kính mời quý đơn vị có đầy đủ tư 

cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá với các điều kiện sau 

đây: 

- Danh mục hàng hóa thuộc gói thầu, đặc tính kỹ thuật: (Có phụ lục hàng 

hóa kèm theo).  

- Mỗi nhà thầu chỉ có một báo giá. 

- Bên mời chào hàng được quyền chấp nhận hoặc loại bỏ bất kỳ bảng báo 

giá nào không đạt yêu cầu mà không phải thông báo lại. 

Đề nghị Quý đơn vị gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Vân Canh bằng 

cách gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 

Địa chỉ: Khu phố Thịnh Văn 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định. 

Điện thoại (Fax): 0256.3888847. 

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày phát hành thư mời đến trước 14 giờ 30, 

ngày 22/8/2024. 

- Thời gian mở báo giá: 14 giờ 40 phút ngày 22/8/2024. 
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Trung tâm Y tế huyện Vân Canh rất mong nhận được sự quan tâm và bảng 

báo giá tốt nhất của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Như trên; 

- Trang TTĐT của Trung tâm; 

- Lưu: VT, HSMT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Lang Đình Bính 
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SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số :        /TM-TTYT 
 

Vân Canh, ngày       tháng  8 năm 2024 

 
DANH MỤC HÀNG HÓA CÔNG CỤ, DỤNG CỤ MAU HƯ HỎNG NĂM 2024 

(Kèm theo Thư mời số:       /TM-TTYT ngày        /8/2024 của TTYT Vân Canh ) 

 

Stt Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Quy cách, xuất 

xứ hoặc tương 

đương 

Tổng 

cộng 

1 Ấm điện siêu tốc Cái Panafress 12 

2 Bàn chải nhựa giặt đồ Cái Việt Nam 31 

3 Bình thủy Cái Việt Nam 7 

4 Bộ bình ly thủy tinh Bộ Việt Nam 14 

5 Bộ ly uống trà Bộ Việt Nam 5 

6 Bộ lau nhà 360 độ Bộ Hiệu Sendo 16 

7 Bô nhựa đứng Cái Song Long 3 

8 Bô nhựa y tế (bô dẹt) Cái Song Long 2 

9 Bót chà  cầu tròn  Cái Viễn Thông 37 

10 Bót chà sàn nhà cầu  Cái Hiệp Hưng 30 

11 
Ca nhựa có cán dài loại 2lít (dùng 

cho nhà vệ sinh) 
Cái Đồng Tiến 50 

12 Cào cỏ 8 răng (có cán) Cái Việt Nam 8 

13 Cây gắp đá cỡ lớn Inox Cây 
Tiểu Đại Phát, 

Việt Nam 
14 

14 Cây thông bồn cầu Cây Việt Nam 16 

15 Cây lau nhà 360 độ Cây Hiệu Sendo 22 

16 Chiếu 0,8m (lá lát) Chiếc Việt Nam 20 

17 Chiếu 1m2 (lá lát) Chiếc Việt Nam 14 

18 Chiếu 1m (lá lát) Cái Việt Nam 9 

19 Chổi đót dày Cây Việt Nam 89 

20 Chổi lông nhựa cán ngắn Cây Việt Nam 25 
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Stt Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Quy cách, xuất 

xứ hoặc tương 

đương 

Tổng 

cộng 

21 Chổi nhựa qu t nước (cán inox) Cây Việt Nam 25 

22 Chổi qu t trần nhà  Cây Việt Nam 13 

23 Chổi xương (Bằng cọng dừa) Cây Việt Nam 79 

24 Cưa cầm tay (loại tốt) Cái Việt Nam 5 

25 D p nhựa 38  Đôi Dino’S 44 

26 D p nhựa số 40  Đôi Dino’S 35 

27 D p nhựa số 43 Đôi Dino’S 20 

28 D p nhựa số 40 có lỗ để nhà VS Đôi Dino’S 23 

29 Đòn ngồi nhựa  Cái Duy Tân 12 

30 Đồng hồ treo tường Cái 
Seiko Clock 

QXA651K 
6 

31 Găng tay BHLĐ cao su số 7,5 Đôi Việt Nam 92 

32 Găng tay BHLĐ cao su số 9,5 Đôi Việt Nam 68 

33 Ghế nhựa tựa Cái 
Duy Tân loại 1 

BGN15 
20 

34 Kệ để d p bằng inox Cái Việt Nam 5 

35 Khăn lau 20cm x 20cm Cái Việt Nam 822 

36 Khăn lau 20cm x 40cm  Cái Việt Nam 135 

37 Khăn lau 25cm x 60cm Cái Việt Nam 46 

38 Cuốc (có cán) Cái Việt Nam 18 

39 
Mền bông cho nhân viên (Loại 

3kg) 
Cái Việt Nam 4 

40 Miếng chà xoong Cái Việt Nam 99 

41 Móc áo nhôm dày (loại lớn)  Cái Việt Nam 120 

42 Móc dán tường loại 5kg Cái Việt Nam 37 



5 

 

  

Stt Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Quy cách, xuất 

xứ hoặc tương 

đương 

Tổng 

cộng 

43 Móc treo đồ Inox gắn tường Cái Việt Nam 3 

44 Móc xoay phơi khăn lau tay Inox Cái Việt Nam 5 

45 Mùng Tuyn (1m2*2m *1,5m) Cái Việt Nam 29 

46 Gối   Việt Nam 34 

47 Nhựa áo mưa M t Việt Nam 33 

48 Nước tẩy dung tích 1 lít Chai Javel 66 

49 Ổ cắm điện có dây loại 7 lỗ Cái NAVICO 16 

50 Ổ khoá   Cái Việp Tiệp 28 

51 Ổ khoá cửa 2 chiều Cái Việt Nam 20 

52 Ống nhựa dùng tưới cây M t Việt Nam 520 

53 Quạt đứng Cái Senko DCN108 8 

54 Quẹt ga  Cái Viva, Việt Nam 39 

55 Rựa phát cây Cái Việt Nam 7 

56 Sô nhựa  90lít Cái Đồng Tiến loại 1 5 

57 Sô nhựa 15lít  Cái Đồng Tiến loại 1 8 

58 Sô nhựa 30lít  Cái Đồng Tiến loại 1 14 

59 Sô nhựa 60 lít  Cái Đồng Tiến loại 1 4 

60 
Sọt nhựa có quai xách (dùng để 

sát khuẩn dụng cụ) 
Cái Việt Nam 10 

61 Thảm chà chân nhựa Cái Việt Nam 48 

62 Thau nhựa đường kính 50 cm Cái Duy tân 10 

63 Ủng cao su số 9,5 Cái Việt Nam 20 

64 Xẻng xúc đất (có cán) Cái Việt Nam 3 

65 Xúc rác nhôm Cái Việt Nam 31 
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Stt Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Quy cách, xuất 

xứ hoặc tương 

đương 

Tổng 

cộng 

66 Thau tắm b  Cái Việt Nam 1 

67 Quạt treo tường Cái Việt Nam 2 

Tổng cộng: 67 mặt hàng 
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